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MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)



Phần I: Lựa chọn 1 đáp án đúng
Câu 1. Để cho các allele của một gene phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa allele này, 50% giao tử chứa allele kia thì cần có điều kiện gì?
A. Bố mẹ phải thuần chủng.
B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.
C. Allele trội phải trội hoàn toàn so với allele lặn.
D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
Câu 2. Cho biết một gene quy định một tính trạng, gene trội là trội hoàn toàn, các gene phân ly độc lập. Cơ thể dị hợp về 2 cặp gene tự thụ phấn, F1  thu được tổng số 240 hạt. Tính theo lý thuyết, số hạt dị hợp tử về 2 cặp gen ở F1 là
     A. 30.	B. 50. 	C. 60.	D. 90.
Câu 3. Ở một loại động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gene nằm trên nhiễm sắc thể thường và có 4 allele, các allele trội là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai sau: 
	Phép lai
	Kiểu hình
	TTỉ lệ kiểu hình F1 (%)
	
	
	

	
	
	Đỏ
	Vàng
	Nâu
	Trắng

	1
	Cá thể mắt đỏ × cá thể mắt nâu
	25
	
	
	

	2
	Cá thể mắt vàng × cá thể mắt vàng
	0
	
	
	


 
Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cá thể mắt nâu ở (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lý thuyết, kiểu hình của đời con có thể có là
A. 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu: 25% cá thể mắt trắng.
B. 100% cá thể mắt nâu.
C. 50% cá thể mắt nâu: 25% cá thế mắt vàng: 25% cá thế mắt trắng.
D. 75% cá thể mắt nâu: 25% cá thể mắt vàng.
Câu 4. Ở người, gene A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gene và kiểu hình như thế nào để sinh con ra có người mắt đen, có người mắt xanh?
A. Mẹ mắt đen (AA) × bố mắt xanh (aa).	
B. Mẹ mắt xanh (aa) × bố mắt đen (AA).
C. Mẹ mắt đen (AA) × bố mắt đen (AA).	
D. Mẹ mắt đen (Aa) × bố mắt đen (Aa).
Câu 5. Cá thể có kiểu gene AaBb giao phối với cá thể có kiểu gene nào sẽ cho tỉ lệ kiểu gene 1 : 1 : 1 : 1?
	A. AABb.	B. aabb.	C. AaBb.	D. AaBB
   Câu 6: Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hơp các cá thể chim sẻ sống ở 3 hòn đảo khác nhau.
B. Tập hợp cá rô phi đực cùng sống trong một ao.
C. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.
D. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè sống chung trong một ao.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tháp tuổi?
A. Tháp tuổi không phải lúc nào cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
B. Tháp dạng phát triển bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
C. Tháp tuổi dạng ổn định đáy nhỏ, đỉnh lớn.
D. Tháp tuổi dạng giảm sút có đáy hẹp định hẹp.
Câu 8:Khi lai hai cây đậu Hà Lan thuần chủng có hoa tím (TT) và hoa trắng (tt), kết quả thu được ở đời F1 là 100% hoa tím. Nếu lai hai cây F1 với nhau, tỉ lệ kiểu gen ở đời F2 sẽ như thế nào?  
A. 1 TT : 2 Tt : 1 tt  
B. 3 TT : 1 tt  
C. 1 Tt : 3 tt  
D. 2 TT : 2 tt  
Câu 9: Nguyên tố A (Z=20) là thành phẩn không thể thiếu trong sản phẩm sữa. Sự thiếu hụt một lượng rất nhỏ của A trong cơ thể đã ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của xương và răng, nhưng nếu cơ thể thừa nguyên tố A lại có thể dẫn đến bệnh sỏi thận. Nguyên tố A là
A. Zinc.			B. Magnesium.
C. Calxium.		D. Potasium.
Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. X là 
    A. Carbon.		B. Fluorine.
    C. Aluminium.		D. Magnesium.
Câu 11: Nguyên tử soudium (Natri) có tổng các hạt (proton, electron, neutron) là 34. Trong hạt nhân có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Số p, e, n của nguyên tử sodium lần lượt là
A. 11, 12, 11.
B. 12, 11, 11.
C. 12, 11, 12.
D. 11, 11, 12.
Câu 12: Cho 3 ion : Na,+, Mg2+, F–. Tìm câu khẳng định sai .
A. 3 ion trên có số electron khác nhau .
B. 3 ion trên có số nơtron khác nhau.
C. 3 ion trên có số electron bằng nhau.
D. 3 ion trên có số proton bằng nhau.
Câu 13: Oxide cao nhất của R ứng với công thức R2Ox. Phân tử khối của oxide là 183 amu. Trong đó, oxygen chiếm 61,2% về khối lượng.  R là
A. Iron.		B. Sodium.		C. Chlorine.		D. Sulfur.
Câu 14: Trong các loại phân bón: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3. Phân nào có hàm lượng đạm cao nhất?
A. (NH2)2CO.                B. (NH4)2SO4.                 C. NH4Cl.         D. NH4NO3.
Câu 15: Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO4, để thu được NaCl tinh khiết, người ta lần lượt dùng các dung dịch
A. NaOH dư, Na2CO3 dư, H2SO4 dư, rồi cô cạn.
B. BaCl2 dư, Na2CO3 dư, HCl dư, rồi cô cạn.
C. Na2CO3 dư, HCl dư, BaCl2 dư, rồi cô cạn.
D. Ba(OH)2 dư, Na2SO4 dư, HCl dư, rồi cô cạn.
Câu 16: Dẫn H2 đến dư đi qua 25,6 gram hỗn hợp X gồm MgO, CuO, Fe3O4 (nung nóng) cho đến khi phản ứng xảy hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8 gram chất rắn. Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225 ml dung dịch HCl 2,0M. % số mol các chất trong hỗn hợp X là
A. %nMgO = 50%; %nCuO = 32,33%; %nFe3O4 = 17,67%
B. %nMgO = 50%; %nCuO = 33,33%; %nFe3O4 = 16,67%
C. %nMgO = 15%; %nCuO = 44,46%; %nFe3O4 = 40,54%
D. %nMgO = 44,37%; %nCuO = 25,63%; %nFe3O4 = 30%
Câu 17: Để xác định khối lượng của chất lỏng, ta cân ống đong để biết khối lượng ban đầu của ống đong (mđ). Sau đó, ta rót chất lỏng vào ống đong và cân ống đong có chứa chất lỏng. Khối lượng lúc sau gọi là ms. Vậy khối lượng của chất lỏng là m được tính theo công thức
	A. m = ms.mđ
	B. m = mđ – ms
	C. m = ms + mđ
	D. m = ms – mđ


Câu 18 : Khi thiết kế đập chắn nước, yêu cầu đập kiên cố, an toàn và tiết kiệm vật liệu thì phương án nào trong các phương án dưới đây là hợp lí?
A. Phương án C	
B. Phương án A
C. Phương án B
D. Phương án D
a
b
c
d



Câu 19. Đặt một bao gạo 60kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là
A. 20000N/m2 .	B. 20000N/m3. 	C. 200000N/m2 .	D. 200000N/m3. 
Câu 20. Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?
	A. Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.
	C. Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.

	B. Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.
	D. Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.


Câu 21. Ba chất lỏng A, B, C đang ở nhiệt độ tA, tB, tC với tA < tB < tC được trộn lẫn với nhau. Chất lỏng nào tỏa nhiệt, chất lỏng nào thu nhiệt?
A. A tỏa nhiệt, B và C thu nhiệt .     
B. A và B tỏa nhiệt, C thu nhiệt.
C. C tỏa nhiệt, A và B thu nhiệt .
D. Chỉ khẳng định được sau khi tính được nhiệt độ khi cân bằng.
Câu 22: Biết 1 kg nước nhận thêm nhiệt năng 4200J thì nóng lên thêm 10C. Hỏi nếu truyền 126000J cho 1,5kg nước thì nước sẽ nóng lên them bao nhiêu độ?
A. 300C                              B. 200C                     C. 500C                      D. 100C
Câu 23. Thế năng trọng trường của vật trong trường hợp nào sau đây là nhỏ nhất?
	A. Vật C có khối lượng 1kg đang chuyển động ở tốc độ 10m/s ở độ cao 3m so với mặt đất.

	B. Vật B có khối lượng 2kg đang chuyển động ở tốc độ 5m/s ở độ cao 3m so với mặt đất.

	C. Vật A có khối lượng 2kg được giữ yên ở độ cao 3m so với mặt đất.

	D. Vật D có khối lượng 3kg được giữ yên ở độ cao 2m so với mặt đất 


Câu 24: Một người thợ xây cần đưa 200 viên gạch, mỗi viên nặng 3kg lên cao 10m. Tính tổng công mà người thợ cần thực hiện.
A. 6000J                        B. 30000J                   C. 60000J                 D. 3000J 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đàn voi ở Tây Nguyên có 25 cá thể/quần thể. 
a) Số liệu trên phản ánh đặc trưng về sự phân bố cá thể của quần thể.
b) Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, sự tăng trưởng kích thước của quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, ở giai đoạn ban đầu, số lượng cá thể tăng chậm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng chậm số lượng cá thể là do kích thước của quần thể còn nhỏ.
c) Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện nguồn sống trong môi trường rất dồi dào, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể.
d) Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật có thể dẫn tới tiêu diệt lẫn nhau giữa các cá thể trong quần thể, làm cho quần thể bị diệt vong. 
Câu 2. 
a) Ở một loài thực vật, các gene quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Cho cơ thể có kiểu gen Aabb tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gene aabb ở đời con là 1/16
b) Ở lúa gene A quy định thân cao; gene a quy định thân thấp, gene B quy định hạt tròn; gene b quy định hạt dài; gene D quy định chín sớm; gene d quy định chín muộn. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Các gen nằm trên các NST thường khác nhau. Để F1 có tỉ lệ phân tỉ kiểu hình: 27: 9: 9: 9 : 3: 3: 3: 1 thì kiểu gen của P là: AaBbDd × AaBbDd
c) Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gene: AaBbDdEeHh × aaBBDdeehh. Các cặp gene quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng trên là 5/32
d) Biết mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Các phép lai AaBbDd × aabbDd; AAbbDd × aaBbDd, đời con đều có 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 3: 1: 1.
Câu 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hoà về điện. Từ nguyên tử tạo ra các chât.
a. Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt cơ bản là n, e, p.
b. Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân và cùng một nguyên tố hoá học.
c. Số các đơn chất hiện nay con người đã biết bằng với số nguyên tố hoá học mà con người đã phát hiện ra.
d. Có nguyên tố hoá học vừa tạo ra được đơn chất, vừa tạo ra hợp chất. Nhưng cũng có những nguyên tố hoá học chỉ tạo thành đơn chất.
Câu 4. Đá vôi là một loại hợp chất có nhiều trong tự nhiên ở nhiều quốc gia.
a. Thành phần chính của đá vôi là CaCO3.
b. Ứng dụng quan trọng của đá vôi trong công nghiệp luyện kim là làm chất phụ gia do ở nhiệt độ cao đá vôi bị phân huỷ tạo thành CaO.
c. CaO là oxide base có tính chất hoá học: tác dụng với nước, tác dụng vơi axid, tác dụng với oxide axid.
d. Khi nung 1 tấn đá vôi chứa 95% CaCO3 với hiệu suất phản ứng 90% thì lượng vôi sông (CaO) thu được là 478,8 Kg.
Câu 5. Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m (kg) ở nhiệt độ t1 = 230C, cho vào nhiệt lượng kế một khối lượng m (kg) nước ở nhiệt độ t2. Sau khi hệ cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước giảm đi 90C. Tiếp tục đổ thêm vào nhiệt lượng kế 2m (kg) một chất lỏng khác (không tác dụng hóa học với nước) ở nhiệt độ t3 = 450C. Khi có cân bằng nhiệt lần hai, nhiệt độ của hệ lại giảm 100C so với nhiệt độ cân bằng lần thứ nhất. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là c1 = 900J/(kg.K) và c2 = 4200J/(kg.K). Bỏ qua mọi mất mát nhiệt khác.
a. Nhiệt độ cân bằng ở lần đổ thứ nhất là t02 -9.
b. Sau khi cân bằng nhiệt trong lần đổ thứ nhất thì nhiệt độ là 650C.
c. Nhiệt độ cân bằng sau lần đổ thứ 2 là 750C.
d. Nhiệt dung riêng của chất lỏng là 2500J/kg.K.
Câu 6. Một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200N/m3, thể tích V1=100cm3, thả vào  một bình nước. Sau đó, người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu. Trọng lượng riêng của dầu là d2=7000N/m3 và của nước là d3=10000N/m3.
a. Lúc đầu quả cầu nổi trên mặt nước.
b. Sau khi rót dầu thì quả cầu chìm trong hai chất lỏng.
c. Thể tích phần chìm của quả cầu trong nước là 60cm3.
d. Quả cầu chìm trong nước nhiều hơn do trọng lượng riêng của nước lớp hơn trọng lượng riêng của dầu.
Phần III:  Ghi kết quả của các bài tập sau
Câu 1. Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gene: AABBddeeHH × aaBBDDeehh. Các cặp gene quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.số giao tử của kiểu gen F1là bao nhiêu?
Câu 2. Ở cà chua A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng, B quy định quả tròn, b quy định quả dài. Khi lai giữa cây có kiểu gen AaBb với cây Aabb, nếu hai cặp gen phân ly độc lập, số kiểu hình thu được ở đời con sẽ là bao nhiêu?  

Câu 3. Khi lai giữa cây có kiểu gen AaBb với cây aabb (lai phân tích hai cặp tính trạng), nếu hai cặp gen phân ly độc lập, tỷ lệ kiểu hình thu được ở đời con sẽ là bao nhiêu? 
Câu 4. Một cặp vợ chồng đều có kiểu hình trội về hai tính trạng. Người vợ có kiểu gen dị hợp tử về cả hai cặp gen (AaBb) còn người chồng đồng hợp tử trội về một cặp gen (AABb). Tỷ lệ con có kiểu hình trội về cả hai tính trạng là bao nhiêu?  
Câu 5. Tính trạng hoa tím là trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng ở cây đậu Hà Lan. Khi lai hai cây F1 có hoa tím, tỉ lệ kiểu hình hoa tím ở thế hệ F2 là bao nhiêu?
Câu 6. Biết 1 kg nước nhận thêm nhiệt năng 4 200 J thì nóng lên thêm 1°C. Để 2,5 kg nước nóng lên thêm 3°C thì cần truyền cho nước thêm nhiệt năng là bao nhiêu kJ?
Câu 7. Một vận động viên có khối lượng 75kg thực hiện pha trượt tuyết mạo hiểm, bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ vị trí 1 và trượt theo quỹ đạo như hình bên dưới. Chọn gốc thế năng tại vị trí 5. Nếu cơ năng của vận động viên không đổi thì động năng của người đó tại vị trí 4 bằng bao nhiêu Jun?
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Câu 8. Người ta cung cấp một lượng nhiệt 672kJ để đun sôi nước ở nhiệt độ 200C. Khối lượng nước đã đun là bao nhiêu kg? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
Câu 9. Động cơ ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 3600N. Biết ô tô chuyển động đều với vận tốc 54km/h trong 10 phút. Khi đó công suất của động cơ là bao nhiêu kW?
Câu 10. Treo một vật vào một lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13,8N. Vẫn treo vật bằng lực kế đó nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ F’ = 8,8N. Khối lượng riêng của vật là bao nhiêu kg/m3? ( Biết khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m3 ).
Câu 11. Trộn 50 ml dung dịch Ba (OH)2 0,04M với 150 ml dung dịch HCl 0,06 M thu được 200 ml dung dịch X. Nồng độ mol của muối BaCl2 trong dung dịch X bằng bao nhiêu M ?
Câu 12. Khi cho cho dung dịch chứa 0,1 mol Mg (HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa 0,175 mol Ba (OH)2 thì lượng kết tủa nhỏ nhất có thể thu được là bao nhiêu gam ?

Câu 13. Nguyên tử R có tổng số hạt e, p và n là 48. Số hạt mang điện bằng 2 lần số hạt không mang điện . Nguyên tử có bao nhiêu hạt n?
Câu 14. Hoà tan a gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HCl (vừa đủ) thu được 8,6765 lít khí H2(đkc) và dung dịch (X). Cô cạn dung dịch (X) được 32,35 gam muối khan, giá trị của a là bao nhiêu?
Câu 15. Nung 6,4g Cu ngoài không khí được 6,4g CuO. Hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu %?
Câu 16. Một bạn học sinh đem hòa tan hỗn hợp hai muối Carbonate của kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl dư, thu được 8,6765 lít khí Carbon di oxide  (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được nhiều hơn khối lượng hai muối ban đầu là bao nhiêu gam?
----- Hết -----
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